	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

TRUNG ƯƠNG - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA/BỘ MÔN:  .   .   .   .   .   .   .


	ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
TÊN HỌC PHẦN: . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1. Thông tin về giảng viên

· Giảng viên 1:

Họ và tên: Chức danh, học hàm, học vị:


Thời gian, địa điểm làm việc: 


Địa chỉ liên hệ:


Điện thoại: E-mail: 


Các hướng nghiên cứu chính: 

· Giảng viên 2:

Họ và tên: Chức danh, học hàm, học vị:


Thời gian, địa điểm làm việc: 


Địa chỉ liên hệ:


Điện thoại: E-mail: 


Các hướng nghiên cứu chính: 

· Thông tin về trợ giảng (nếu có):

2. Thông tin chung về học phần
- Tên học phần:

- Mã học phần:

- Số tín chỉ:

- Học phần: - Bắt buộc: 
(
                    - Tự chọn:
(
- Các học phần tiên quyết (học phần cần phải học trước khi học học phần):

- Học phần kế tiếp (học phần cần kiến thức nền của học phần này):

- Yêu cầu đối với học phần (nếu có): 

- Phân bổ giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
	Phân bổ
	Số tiết

(1 tiết = 50 phút)

	· Giờ lên lớp:
	

	Lý thuyết (15 tiết/tín chỉ)
	

	Thực hành/Thảo luận (30  tiết/tín chỉ)
	

	Hình thức khác (nếu có, làm rõ)
	

	· Tự học (45 giờ/tín chỉ)
	


(Lưu ý lựa chọn số tiết thực hành,  thảo luận trên lớp,  số giờ thực tập tại cơ sở, …  phù hợp với đặc thù môn học) 

3. Mục tiêu học phần 
(Chú ý những từ thể hiện mục tiêu chuyên ngành, học tập, phát triển nhân cách người học đạt được sau khi hoàn thành học phần có thể đo lường được)
- Kiến thức:

- Kỹ năng:

- Thái độ:

4. Tóm tắt nội dung học phần
(Viết tóm tắt nội dung học phần trong khoảng từ 100-150 từ, bao gồm các khái niệm, lý thuyết chính của nội dung học phần, các công nghệ, các phương pháp nghiên cứu, các thành tựu và triển vọng của học phần đó. Phần tóm tắt này sẽ được in trong mục giới thiệu học phần của Sổ tay đào tạo dành cho sinh viên)
5. Nội dung chi tiết học phần (theo bài)
	STT
	Nội dung
	Mức độ cần thiết

	
	
	Phải biết
	Nên biết
	Có thể biết

	
	
	
	
	


Ghi chú:

Cột nội dung cần ghi rõ tên chương, bài, mục và tiểu mục. 
Cột mức độ cần thiết để giúp người học xác định nội dung học phù hợp với điều kiện, khả năng cá nhân.

Cột mức độ phải biết ghi các nội dung cốt lõi mà người học cần phải biết; mức độ nên biết ghi các nội dung có liên quan gần; cột có thể biết ghi các nội dung liên quan xa dành cho SV giỏi). 
6. Học liệu

· Bắt buộc (ít nhất có 3 tài liệu bắt buộc theo thứ tự ưu tiên): (Tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, năm xuất bản, nơi có tài liệu, website, băng hình…).
· Tham khảo: (tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, năm xuất bản, nơi có tài liệu, website, băng hình…). Nên ghi rõ phần hoặc trang cần đọc.

7. Hình thức tổ chức dạy học

7.1. Lịch trình chung (Theo tuần)
	Tuần
	Nội dung
	Hình thức tổ chức
	Tổng số tiết theo TKB

	
	
	Lên lớp
	Tự học


	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập/Thực hành/Thảo luận
	
	

	1
	
	
	
	
	3

	…
	
	
	
	
	3

	15
	
	
	
	
	3


7.2. Lịch trình cụ thể của từng nội dung (theo tuần)
Tuần 1: Nội dung…

Mục tiêu: Ghi rõ mục tiêu bài học người học cần đạt (gắn với các thang bậc đánh giá có thể đo lường được)
	Hình thức
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu người học chuẩn bị
	Đánh giá

	Lý thuyết
	
	
	
	

	Bài tập/ Thực hành/Thảo luận
	
	
	
	

	Tự học . . . 
	
	
	
	


Tuần 2: …
Tuần 15: …

8. Yêu cầu đối với người học (ghi rõ yêu cầu của GV đối với người học):
9. Phương pháp, hình thức đánh giá kết quả học tập học phần
9.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên:  

- Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, tích cực thảo luận): ……….%  (Ghi rõ trọng số)
- Phần tự học (hoàn thành tốt nội dung và nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân, cho nhóm,…): ….%(Ghi rõ trọng số)
9.2. Kiểm tra đánh giá giữa kỳ:……….%  (Ghi rõ trọng số và hình thức đánh giá)
9.3. Thi cuối kỳ: ……….% (Không dưới 50%,  ghi rõ trọng số và hình thức đánh giá)
9.4. Thang điểm đánh giá:

- Thang điểm đánh giá quá trình và thi học kỳ: Thang điểm 10

- Thang điểm đánh giá học phần: Thang điểm chữ.

TRƯỞNG KHOA/BỘ MÔN







GIẢNG VIÊN



Gảng viên 1:






Giảng viên 2:

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT
GHI CHÚ
Thể thức trình bày:

+  Font chữ: Times New Roman

+ Cỡ chữ: 13; Lề trên: 20mm; Lề dưới: 20mm; Lề trái: 30mm; Lề phải: 15mm

Cách viết phần Tài liệu tham khảo

Hình thức cơ bản đưa tham khảo một cuốn sách là:

Tên, họ  tác  giả (năm xuất bản), tiêu đề sách (in nghiêng), tên cơ quan/tổ chức, Nhà xuất bản, địa điểm xuất bản, thời gian (ngày tháng) xuất bản.

Một số qui định đưa tham khảo

1. Danh mục tham khảo được sắp xếp theo thứ tự ABC.. của họ tác giá.
McCarty, A., chứ không phải Adam, M.

2. Tác giả viết sách một mình được đặt trước tác giả cùng tên viết cùng người khác, ví dụ như:

Kaufman, J.R. (1978)... 

Kaufman, J.R. and Wrong, D.F. (l978)...

3. Mục tham khảo có cùng tên tác giả ở cùng thứ tự được sắp xếp tăng dần theo thời gian, ví dụ:

Kaufman, J.R. và Jones, K. (l977)...

Kaufman, J.R. và Jones, K. (l980)...
4. Khi trích dẫn hai hoặc nhiều tài liệu của một tác giả trong cùng một năm. Các chữ cái viết thường được đặt sau năm xuất bản. Các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự abc..theo tên bài viết, ví dụ như:

Smith, A. (l983a), Aardvarks và Toadstools, ...

Smith, A. (l983b), Sustainable Agriculture, ... 

5. Các tài liệu của các tác giả khác có họ tên giống nhau được sắp xếp theo thứ tự abc của tên viết tắt đầu tiên, ví dụ như:
Eliot, A.L. (l983)...

Eliot, G.E. (l980)... 
6. Toàn bộ các tác giả của một tài liệu cần được liệt kê đầy đủ; không viết “cùng các tác giả khác” trong danh mục tham khảo
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